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Unit 3: CUSTOMS AND CULTURE 

LESSON 3C: LISTENING  

New words: 

1. fetch /fetʃ/ v lấy, đem về 

2. voiceover /ˈvɔɪsəʊvə(r)/ n lồng tiếng, thuyết minh 

3. archway /ˈɑːtʃweɪ/ n lối đi có mái vòm 

4. grab /ɡræb/ v chụp lấy, túm lấy 

5. sparkling /ˈspɑːklɪŋ/ adj lấp lánh, lóng lánh 

6. ultra-modern /ˌʌltrə ˈmɒdn/ adj cực kỳ hiện đại 

7. gasp /ɡɑːsp/ v, n. há hốc (thở hổn hển) 

8. unspoiled /ˌʌnˈspɔɪld/ adj nguyên sơ, chưa bị hủy hoại 

9. beaten track /ˈbiːtn træʃ/ n. phr lối mòn, nơi đông đúc 

10. panoramic /ˌpænəˈræmɪk/ adj toàn cảnh, bao quát 

11. cove /kəʊv/ n vịnh nhỏ, vũng nhỏ 

12. snorkel /ˈsnɔːkl n,v ống thở, lặn có ống thở 

13. hideaway /ˈhaɪdəweɪ/ n nơi ẩn náu 

 

Exercise: 

Fill in the blanks in each sentence with the most appropriate word from the list below. Each word will be 

used only once. 

 panoramic      voiceover    archway     beaten track    grab   

  sparkling   ultra-modern     unspoiled   fetch   gasp 

1. The dog ran to _____ the stick that its owner had thrown. 

 

2. The documentary featured a famous actor doing the _____. 

 

3. The ancient stone _____ led to a hidden garden. 

 

4. She tried to _____ the last piece of cake before anyone else could. 

 

5. The lake was so clear that it appeared to be _____ under the bright sunlight. 

 

6. The new skyscraper has an _____ design that stands out in the city skyline. 

 

7. Everyone in the audience let out a _____ when the magician performed his final trick. 

 

8. They found a beautiful, _____ beach that hadn't been touched by tourists. 

 

9. They decided to explore a path less traveled, far from the _____. 

 

10. From the top of the hill, they enjoyed a _____ view of the entire valley. 

 


